
Tiết 10-12 :  LIPID
MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: 
- Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá các chương về lipid, chất béo, xà phòng chất giặt rửa tổng hợp.  
 2. Kĩ năng: 
  - Rèn luyện kĩ năng dựa vào cấu tạo của chất để suy ra tính chất và ứng dụng của chất. Ngược lại, dựa vào tính chất của chất để dự đoán công thức của chất.
  - Kĩ năng giải bài tập xác định CTPT của chất béo
 3. Thái độ: Thông qua việc rèn luyện tư duy biện chứng trong việc xét mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất, làm cho HS hứng thú học tập và yêu thích môn Hoá học hơn.
4. Đinh hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển
Thông qua bài học sẽ giúp các em hình thành và phát triển các năng lực sau:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học. 	- Năng lực tính toán. 
- Năng lực linh hoạt sáng tạo.			- Năng lực tự học, tự nghiên cứu.
- Năng lực tự điều chỉnh. 			- Năng lực đáng giá.  
II. CHUẨN BỊ: 
  - Yêu cầu HS ôn tập lý thuyết chất béo, xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.
III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
III.1 TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
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III.2 BÀI TẬP LUYỆN TẬP

CHẤT BÉO – XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Chất béo là triester của ethylene glicol với các acid béo.
B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hydrogen khi đun nóng có xúc tác Ni. 
D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch base.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng?
	A. Stearic acid là một acid béo.
	B. Ester không bị thủy phân trong môi trường acid.
	C. Ethyl acetate là một ester.
	D. Chất béo là thành phần quan trọng trong thức ăn của con người.
Câu 3. Cho glycerol phản ứng với hỗn hợp acid béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại triester được tạo ra tối đa là:
	A. 6	B. 3	C. 5	D. 4
Câu 4. Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là 
	A. 4. 	 B. 2.  	C. 1.  	D. 3.
Câu 5. Trong thành phần của một số loại sơn có triester của glycerol với linoleic acid C17H31COOH và linolenic acid C17H29COOH. Số lượng công thức cấu tạo của các triester có thể có trong loại sơn nói trên là
	A. 6. 	B. 18. 	C. 8.	D. 12.
 Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.
	B. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H35COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.
	C. Methyl acrylate, tripalmitin và tristearin đều là ester.
	D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glycerol.
Câu 7. Khi thuỷ phân lipid trong môi trường base thì thu được muối của acid béo và
	A. phenol. 	B. glycerol. 	C. alcohol đơn chức. 	D.  ester đơn chức.
Câu 8. Trong cơ thể chất béo bị oxi hóa thành các chất nào sau đây ?
	A. NH3 và CO2.	B. H2O và CO2.	C. NH3 và H2O.	D. NH3, CO2 và H2O.
Câu 9. Dầu mỡ (thực phẩm) để lâu bị ôi thiu là do
	A. chất béo bị vữa ra.               	B. chất béo bị thủy phân với nước trong không khí.
	C. bị vi khuẩn tấn công.           	D. chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxygen không khí
Câu 10.Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
	A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)	B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)
    	C. Dung dịch NaOH (đun nóng)	D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)
Câu 11. Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glycerol và
	A. 1 mol sodium stearate	B. 3 mol stearic acid	C. 3 mol sodium stearate.	D. 1 mol stearic acid.
Câu 12. Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra:
	A. 2	B. 3	C. 5		D. 4

Câu 13. Cho sơ đồ chuyển hoá: . Tên của Z là
	A. linoleic acid.	B. oleic acid.	C. palmitic acid.		D. stearic acid
Câu 14. Cho dãy các chất: phenyl acetate, allyl acetate, methyl acetate, ethyl formate, tripalmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra alcohol là:
	A. 4	B. 2	C. 5		D. 3
Câu 15. Hãy chọn nhận định đúng:
	A. Lipid là chất béo.		
	B. Lipid là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.
	C. Lipid là  ester của glycerol với các acid béo.
	D. Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipid bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit....
XÀ PHÒNG, CHẤT GIẶT RỬA.
Câu 16. Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa có trong quy trình điều chế xà phòng có gia nhiệt là
	A. để xà phòng tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng.	B. để tạo môi trường pH phù hợp.	
	C. để làm tăng tốc độ của phản ứng xà phòng hóa.	D. để tránh nhiệt phân muối của các acid béo.
Câu 17. Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì
	A. xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải.	
	B. gây ô nhiễm môi trường.	
	C. tạo ra kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải.		
	D. gây hại cho da tay.
Câu 18. Không nên dùng xô, chậu bằng nhôm (aluminium) để đựng quần áo ngâm xà phòng vì
A. quần áo bị mục nhanh.	B. quần áo bị bạc màu nhanh.
C. quần áo không sạch.	D. xô chậu nhanh hỏng do trong xà phòng có base.
Câu 19. Chất béo có điểm chung nào sau đây?
	A. Không tan trong nước, nặng hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.	
	B. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.	
	C. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.	D. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.
Câu 20. Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?
	A. CH3COONa.	B. CH3(CH2)12COONa.	C. CH3(CH2)12COOCH3.	D. CH3(CH2)5O(CH2)5CH3.
Câu 21. Chất nào sau đây là thành phần chủ yếu của xà phòng?
	A. CH3COONa.	B. CH3(CH2)3COONa.	C. CH2=CH-COONa.	D. C17H35COONa.
Câu 22. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH thu được
	A. glycerol và acid béo.		B. glycerol và muối sodium của acid béo (xà phòng).	
	C. glycerol và carboxylic acid.		D. glycerol và muối sodium của carboxylic acid.
Câu 23. Xà phòng được dùng để tẩy giặt là do
	A. vải chỉ được sạch bằng xà phòng.	
	B. xà phòng thấm được vải, làm cho sợi vải trương phòng.	
	C. xà phòng có tính chất hoạt động bề mặt, chúng có tác dụng giảm sức căng bề mặt của các vết bẩn dầu mỡ bàm trên da, vả
	D. Là hợp chất muối tan.
Câu 24. Phát biểu nào sau đây không đúng về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp?
	A. Đều được sản xuất bằng cách đun nóng chất béo với dung dịch kiềm.	
	B. Đều có khả năng hoạt động bề mặt cao, có tác dụng làm giảm sức căng bề nặt chất bẩn.	
	C. Xà phòng là hỗn hợp muối sodium (potassium) của acid béo, không nên dùng xà phòng trong nước cứng vì tạo ra muối kết tủa.	D. Chất tẩy rửa tổng hợp không phải là muối sodium của carboxylic acid nên không bị kết tủa trong nước cứng
Câu 25. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm hơn so với xà phòng vì
	A. dễ kiếm.		B. rẻ tiền hơn xà phòng.	
	C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.	D. có khả năng hoà tan tốt trong nước.
Câu 26. Loại dầu nào sau đây không phải là chất béo?
	A. dầu vừng.	B. dầu oliu.	C. dầu gan cá. 	D. dầu luyn.
Câu 27. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng xảy ra giữa
A. chất béo với base.			B. chất béo với sulfuric acid đặc.		
C. chất béo với acid béo. 			D. chất béo với acid hữu cơ.
Câu 28. Chất nào cùng thành phần nguyên tố với chất béo?
	A. dầu mỏ.	B. tinh dầu sả.		C. tinh dầu vỏ bưởi. 	D. dầu bôi trơn.
Câu 29. Nhận định nào sau đây đúng?	
A. Chất béo là triester của glycerol với acid béo.	B. Xà phòng là muối của acid vô cơ.
C. Mỡ động vật, dầu thực vật thường tan tốt trong nước.	D. Dung dịch xà phòng có môi trường acid.
Câu 30. Phát biểu nào sau đây đúng về phản ứng xà phòng hóa?
	A. hỗn hợp sau phản ứng có tính acid, phản ứng là tỏa nhiệt. 	B. hỗn hợp sau phản ứng có tính base, phản ứng là tỏa nhiệt.	C. hỗn hợp sau phản ứng có tính base, phản ứng là thu nhiệt.	D. hỗn hợp sau phản ứng có tính acid, phản ứng là thu nhiệt.

Câu 31. Cho sơ đồ: X  +  Y Xà phòng + glycerol . Các chất X, Y có thể lần lượt là
	A. alcohol và base. 	B. ester và base.	C. base và acid.	D. ester và alcohol.
Câu 32. Xét phân tử xà phòng có cấu tạo như dưới đây:
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Nhóm được khoanh tròn trong công thức trên là 
	A. nhóm kị nước. 	B. nhóm dị thể.	C. nhóm ưa nước.	D. nhóm đồng thể.
Câu 33. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
B. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 
C. Chất béo là triester của glycerol với các monocarboxylic acid có số chẵn nguyên tử carbon (12 – 24), mạch carbon dài, không phân nhánh. 
D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường base là phản ứng một chiều. 
Câu 34. Xà phòng được tổng hợp theo phản ứng:


Phản ứng trên là ví dụ của 
	A. phản ứng ngưng tụ. 	B. phản ứng ester hóa.	C. phản ứng oxi hóa.	D. phản ứng thủy phân.
Câu 35. Nguyên nhân nào làm cho bồ kết có khả năng giặt rửa:
    	A. Vì bồ kết có những chất có cấu tạo kiểu đầu phân cực gắn với đuôi không phân cực.
	B. Vì bồ kết có thành phần là este của glycerine.	
	C. Vì trong bồ kết có những chất oxi hóa mạnh.		
	D. Vì trong bồ kết có chất khử mạnh.
Câu 36. Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì
A. xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải.	
B. gây ô nhiễm môi trường.	
C. tạo ra kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải.		
D. gây hại cho da tay.
Câu 37. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tripalmitin có khả năng tham gia phản ứng cộng hydrogen khi đun nóng có xúc tác Ni.
B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
C. Chất béo bị thủy phân trong môi trường acid, không bị thủy phân trong môi trường kiềm.
D. Chất béo là triester của ethylene glycol với các acid béo.
Câu 38. Phát biểu nào sau đây không đúng về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp?
	A. Đều được sản xuất bằng cách đun nóng chất béo với dung dịch base.	
	B. Đều có khả năng hoạt động bề mặt cao, có tác dụng làm giảm sức căng bề nặt chất bẩn.	
	C. Xà phòng là hỗn hợp muối sodium (potassium) của acid béo, không nên dùng xà phòng trong nước cứng vì tạo ra muối kết tủa
	D. Chất tẩy rửa tổng hợp không phải là muối sodium của acid carboxylic nên không bị kết tủa trong nước cứng
Câu 39. Để thử tính tan của chất béo, người ta lấy mỗi lọ 5ml dầu ăn rồi lần lượt nhỏ vào 2 ống nghiệm a và b hai chất lỏng. Hiện tượng thí nghiệm như sau: ống nghiệm a và b có thể chứa chất nào sau đây.
	A. a chứa nước, b chứa benzene.	B. a chứa nước cất, b chứa nước chanh.
	C. a chứa benzen, b chứa nước.		D. a chứa benzen, b chứa nước cất.
Câu 40. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm hơn so với xà phòng vì
	A. dễ kiếm.			B. rẻ tiền hơn xà phòng.	
	C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.	D. có khả năng hoà tan tốt trong nước.
Câu 41 (SGK-CTST). Hoá chất chủ đạo trong ngành công nghiệp sản xuất xà phòng là
	A. K2SO4. 	B. NaCl.	C. Mg(NO3)2.	D. NaOH.
Câu 42 (SBT-CD). Trong thực tế, người ta dùng phản ứng nào sau đây để điều chế xà phòng?
	A. Đun nóng acid béo với dung dịch kiềm.	B. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm.
	C. Đun nóng glycerol với các acid béo.	D. Đun nóng acid béo hoặc chất béo với dung dịch kiềm.
Câu 43 (SBT-CD). Khi xà phòng hoá tristearin thu được sản phẩm là




	A.  và .	B.  và .




	C.  và .	D.  và .
Câu 44 (SBT-CD). Chất nào sau đây là thành phần chủ yếu của xà phòng?




	A. 	B.     C. 	D. 
Câu 45 (SBT-CD). Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp?




A. 		B. 
C. 	D. .
Câu 46 (SBT-CD). Từ tristearin, người ta dùng phản ứng nào để điều chế xà phòng?
A. Phản ứng ester hoá.		B. Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid
C. Phản ứng cộng hydrogen.		D. Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường kiềm.

Câu 47. Cho 1 mol triglyceride X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glycerol, 1 mol sodium palmitate và 2 mol sodium oleate. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Phân tử X có 5 liên kết π.                      	B. Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
C. Công thức phân tử chất X là  C52H96O6.  	D. 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch.
Câu 48. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.
Cho các phát biểu sau:
(1) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol.
(2) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của acid béo ra khỏi hỗn hợp.
(3) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.
(4) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.
(5) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.
Số phát biểu đúng là  A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 3.
Câu 49. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.
Cho các phát biểu sau:
(1) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối sodium của acid béo nổi lên.
(2) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối sodium của acid béo ra khỏi hỗn hợp.
(3) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.
(4) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.
(5) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.
Số phát biểu đúng là  A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 2.
Câu 50 (SBT-CD). Những phát biểu nào sau đây là đúng?
(a) Các chất giặt rửa đều được sản xuất bằng cách đun nóng dầu, mỡ động vật, thực vật với dung dịch kiềm.
(b) Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của acid béo, không nên dùng xà phòng trong nước cứng vì tạo ra muối kết tủa.
(c) Chất giặt rửa tổng hợp không phải là muối sodium của carboxylic acid và không bị kết tủa trong nước cứng.
(d) Các chất giặt rửa đều cỏ khả năng hoạt động bề mặt cao, có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt chất bẩn, giúp vài sợi dễ thấm ướt.
(e) Chất giặt rửa thường được cấu tạo gồm hai phần, một phần ưa nước và một phần kị nước.
(g) Chất giặt rửa tổng hợp tương tự với xà phòng ở phần kị nước, còn phần ưa nước là các nhóm khác nhau.
(h) Chất giặt rửa làm giảm sức căng bề mặt của dung dịch và tăng tính thấm ướt của vật cần giặt rửa.
(i) Từ nguồn nguyên liệu dầu mỏ, có thể sản xuất được cả xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
DẠNG 1: ESTER – LIPID
Câu 51. Este thường là chất lỏng, nhẹ hơn nước, ít hoặc không tan trong nước do 
a. Khả năng tạo liên kết hydrogen với nước rất yếu hoặc không có.
b. Có liên kết ion giữa các nguyên tử.
c. Khả năng tạo liên kết hydrogen giữa các phân tử ester với nhau rất yếu hoặc không có.
d. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử ester rất bền.
Câu 52. Ester có nhiệt độ sôi thấp hơn carboxylic acid và alcohol có cùng số carbon hoặc M tương đương là 
a. Do giữa các phân tử ester không (rất yếu) tạo được liên kết hydrogen với nước và nhiệt độ sôi tăng dần theo phân tử khối.
b. Do giữa các phân tử ester không (rất yếu) tạo được liên kết hydrogen với nhau và nhiệt độ sôi tăng dần theo phân tử khối.
c. Do giữa các phân tử ester tạo được liên kết hydrogen với nước bền hơn so với  liên kết hydrogen của alcohol với nước.
d. Giữa các nguyên tử trong ester có liên kết chủ yếu là liên kết cộng hóa trị phân cực yếu và không có nguyên tử H linh động như alcohol nên giữa các phân tử ester không có liên kết hydrogen.
Câu 53. Nhiệt độ sôi của các hợp chất carboxylic acid, nước, ester, alcohol có khối lượng phân tử tương đương nhau.
a. carboxylic acid > H2O > alcohol >  ester.
b. Do giữa các phân tử carboxylic acid có liên kết hydrogen bền hơn alcohol nên có nhiệt độ sôi cao hơn alcohol có khối lượng phân tử tương đương nhau.
c. Do giữa các phân tử ester có liên kết hydrogen bền hơn alcohol nên có nhiệt độ sôi cao hơn alcohol có khối lượng phân tử tương đương nhau.
d. alcohol <  ester <  H2O < carboxylic acid.
Câu 54. Ester bị thuỷ phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phản ứng.
a. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.
b. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base là phản ứng một chiều.
c. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid luôn tạo ra carboxylic acid và alcohol tương ứng.  
d. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base luôn tạo ra muối carboxylic acid và alcohol tương ứng
Câu 55. Ester thường được điều chế bằng phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol với xúc tác là acid (thường dùng H2SO4 đặc).
a. H2SO4 đặc là chất xúc tác giúp phản ứng diễn ra thuận lợi hơn. 
b. Phản ứng cần phải đun nóng ở nhiệt độ cao.
c. H2SO4đặc hút nước (giúp phản ứng theo chiều thuận, tăng hiệu suất phản ứng).
d. Phản ứng này là phản ứng ester hóa, là phản ứng một chiều.
Câu 56. Ester có nhiều ứng dụng trong đời sống, ứng dụng nào phù hợp với tính chất của chúng
a. Các ester có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (ethyl butyrate, benzyl acetate,...), mĩ phẩm (linalyl acetate, geranyl acetate,...).
b. Một số polymer có nhóm chức ester được dùng để sản xuất chất dẻo (poly(methyl methacrylate)) dùng trong sản xuất răng giả, kính áp tròng, xi măng sinh học trong chấn thương chỉnh hình, sơn tường (polyacrylate).
c. Một số hợp chất chứa nhóm chức ester được dùng làm dược phẩm (aspirin, methyl salicylate,...).
d. Các ester có phân tử khối thấp được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (ethyl acetate), pha sơn (butyl acetate),...
Câu 57. Người ta thực hiện phản ứng xà phòng hóa như sau:
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Sau thí nghiệm, để nguội hỗn hợp trong cốc và quan sát. 
a. Khi đã nguội, hỗn hợp trong cốc tách thành 2 lớp.
b. Dung dịch NaCl bão hòa, nóng là xúc tác cho phản ứng xà phòng hóa.
c. Khi đã nguội, có một lớp glycerol nổi lên trên bề mặt hỗn hợp.
d. Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm là phản ứng thủy phân ester trong môi trường kiềm
Câu 58. Nhiều loại bơ thực vật (chất béo no ở dạng rắn) được tạo ra bởi quá trình hydrogen hóa một phần dầu thực vật (chất béo no ở dạng lỏng).
a. Trong công nghiệp, người ta sử dụng phản ứng này để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn và ngược lạ	
b. 1 mol triolein (chất béo dạng lỏng) phản ứng tối đa với 3 mol H2 (Ni, to) tạo thành tristearin (chất béo dạng rắn).	
c. Do chứa các liên kết đôi (C=C) trong phân tử, nên chất béo không no bị oxi hóa chậm bởi oxygen trong không khí tạo ra các chất có mùi khó chịu, làm cho dầu mỡ bị ôi.
Câu 59. So sánh điểm giống nhau và khác nhau của phản ứng thuỷ phân ester CH3COOCH3 trong môi trường acid và môi trường base.
a.Giống nhau sản phẩm đều có mặt CH3OH.
b. Khác nhau phản ứng thủy phân môi trường acid là phản ứng thuận nghịch; môi trường base là phản ứng một chiều.
c. Phản ứng thủy phân môi trường acid thì tạo ra CH3COONa
d. Phản ứng thủy phân môi trường base (NaOH) thì tạo ra CH3COOH.
Câu 60. Propyl ethanoate là ester có mùi đặc trưng của quả lê, còn methyl butanoate là ester có mùi đặc trưng của quả táo.
[bookmark: bookmark67]	a.Công thức cấu tạo của propyl ethanoate:CH3COOCH2CH2CH3 và methyl butanoate:
CH3CH2CH2COOCH3.
	b. Phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân propyl ethanoate trong môi trường acid và môi trường base lần lượt là

	CH3COOCH2CH2CH3 + H2O CH3COOH  +  CH3CH2CH2OH

	CH3COOCH2CH2CH3 + NaOH CH3COONa  +  CH3CH2CH2OH
	c. Phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân methyl butanoate trong môi trường acid và môi trường base lần lượt là

	CH3CH2CH2COOCH3. + H2O CH3CH2CH2COOH  +  CH3OH

	CH3CH2CH2COOCH3.+ NaOH CH3CH2CH2COONa  +  CH3OH
	d. Phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân methyl butanoate trong môi trường acid và môi trường base lần lượt là

	CH3CH2CH2COOCH3.+ NaOH CH3CH2CH2COONa  +  CH3OH 

	CH3CH2CH2COOCH3. + H2O CH3CH2CH2COOH  +  CH3OH
Câu 61. Aspirin được sử dụng làm thuốc giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống, aspirin bi thuỷ nhân trong cơ thể tạo thành salicylic acid. Salicylic acid ức chế quá trình sinh tổng hợp prostaglandin (chất gây đau, sốt và viêm khi nóng độ trong máu cao hơn mức bình thường).


a. Aspirin có công thức phân tử C9H8O4.
b. Salicylic acid có công thức phân tử C7H6O3.
c. Aspirin có độ bất bão hòa k = 5
d. Salicylic acid là hợp chất hữu cơ đa chức.
Câu 62. Lipid là các hợp chất hữu cơ
a. Không có trong tế bào sống.
b. Tan tốt trong nước.
c. Tan trong dung môi hữu cơ không phân cực.
d. Gồm: chất béo, sáp, steroid, phospholipid,...
Câu 63. Chất béo cũng là nguồn cung cấp acid béo thiết yếu cho cơ thể
a. Chất béo là triester (ester ba chức) của glycerol với acid béo, gọi chung là triglyceride.
b. Acid béo là carboxylic acid đa chức. 
c. Hầu hết acid béo có mạch carbon dài (thường từ 12 đến 24 nguyên tử carbon), không phân nhánh.
d. Hầu hết acid béo có số nguyên tử carbon chẵn.
Câu 64. Các chất béo có thể là chất lỏng hoặc rắn, có trong một số loại động thực vật.
a. Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thì chất béo thường ở trạng thái rắn như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu,...
b. Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thì chúng thường ở trạng thái lỏng như dầu lạc, dầu vừng, dầu cá,...
c. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ít phân cực hoặc không phân cực.
d. Chất béo nặng hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ít phân cực hoặc không phân cực.
Câu 65. Chất béo là triester của glycerol với các acid béo nên chúng cũng bị thủy phân tương tự như ester.
a. Phản ứng thủy phân trong môi trường acid H+ là phản ứng một chiều.
b. Phản ứng thủy phân trong môi trường base (Phản ứng xà phòng hóa) là phản ứng một chiều.
c. Thủy phân chất béo trong môi trường acid hay base thì luôn thu được glycerol.
d. Thủy phân tripalmitin trong môi trường acid thu được sodium palmitate.
Câu 66. Trường hợp nào sau đây có sự phù hợp giữa tên và công thức acid béo, chất béo.
a. C15H31COOH: stearic acid.
b. (C15H31COO)3C3H5 hay(C15H31COO)3C3H5) glyceryl tripalmitate hay tripalmitin.
c. C17H35COOH: palmitic acid.    
d. (C17H35COO)3C3H5 hay (C17H35COO)3C3H5) glyceryl tristearate hay tristearin.
Câu 67. Trường hợp nào sau đây có sự phù hợp giữa tên và công thức acid béo, chất béo.
a. C17H33COOH: oleic acid.

b. (C17H31COO)3C3H5 hay (CH3[CH2]7CHCH[CH2]7COO)3C3H5  glyceryl trioleate hay triolein
c. C17H31COOH: linoleic acid.


d. (C17H33COO)3C3H5 hay (CH3[CH2]4CHCHCH2CHCH[CH2]7COO)3C3H5 glyceryl trilinoleate hay trilinolein.
Câu 68. Các chất béo có thể là chất lỏng hoặc rắn, có trong một số loại động thực vật.
a. Tripalmitin là một loại chất béo không no có trong mỡ động vật và dầu cọ có công thức phân tử là C51H98O6.
b. Tristearin thu được từ mỡ động vật là một sản phẩm phụ của chế biến thịt bò có công thức phân tử là C57H110O6.
c. Triolein chiếm 4-30% trong dầu oliu là chất béo không ở trạng thái lỏng có công thức là C57H104O6 .
d. glyceryl trilinoleate hay trilinolein là chất béo no ở trạng thái rắn có công thức phân tử là C57H98O6.
Câu 69. Chất béo và acid béo là một trong những nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể và nguyên liệu để sản xuất một số sản phẩm trong đời sống.
a. Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật.
	b. Ngày nay, một số loại dầu thực vật còn được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).
c. Nhiều vitamin như A, D, E và K hòa tan tốt trong chất béo nên chúng được vận chuyển, hấp thụ cùng với chất béo.
	d. Chất béo là nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol,...
Câu 70. Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl.
a. Dầu cá biển chứa nhiều acid béo omega-6
b. Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,...) chứa nhiều acid béo omega-3.
c. Acid béo omega-3 và omega-6 đều có tác dụng giảm huyết áp, giảm chlolesterol trong máu và ngăn chặn sự hình thành các mảng triglyceride bám trên động mạch, giúp giảm nguy cơ gây xơ vữa động mạch.

d. -linolenic acid và linoleic acid là hai acid béo thiết yếu vì cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải lấy từ nguồn thực phẩm bên ngoài.
Câu 71. Acid béo omega-3 thường gặp là Eicosapentaenoic acid (EPA) có công thức khung phân tử như sau:



a. Eicosapentaenoic acid có công thức phân tử là C20H31O2 
b. Eicosapentaenoic acid có công thức thu gọn:
            CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH[CH2]3COOH
c. Eicosapentaenoic acid là một acid no, đơn chức mạch hở.
d. Eicosapentaenoic acid là một carboxylic acid không no, đơn chức mạch hở.
Câu 72. Acid béo omega-3 thường gặp là Docosa hexaenoic acid (DHA) có công thức khung phân tử như sau:



a. Docosa hexaenoic acid (DHA) có công thức phân tử là C22H32O2.
b. Docosa hexaenoic acid (DHA) có công thức thu gọn:
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH[CH2]2COOH
c. Docosa hexaenoic acid (DHA) là một cacrboxylic acid  không no có 7 liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở.
d. Docosa hexaenoic acid (DHA) là một carboxylic acid không no, đa chức mạch hở.
Câu 73. Acid béo omega-6 thường gặp là Arachidonic acid (ARA) có công thức khung phân tử như sau:



a. Arachidonic acid (ARA) có công thức phân tử là C20H31O2
b. Arachidonic acid (ARA) có công thức thu gọn:
CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH[CH2]3COOH
c. Arachidonic acid (ARA) là một cacrboxylic acid  không no có 4 liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở.
d. Arachidonic acid (ARA) là một carboxylic acid không no, đơn chức mạch hở.
Câu 74. Acid béo omega-6 thường gặp là Linoleic acid (LA) 
   


a. Linoleic acid (LA) có công thức phân tử là C18H32O2
b. Linoleic acid (LA) là một cacrboxylic acid không no có 4 liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở.
c. Linoleic acid (LA) có công thức thu gọn: CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]7COOH
d. Linoleic acid (LA) là một carboxylic acid không no, đa chức mạch hở.
XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA
Câu 75. Xà phòng và chất giặt rửa được sử dụng rộng rãi trong đời sống
a. Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo (palmitic acid hoặc stearic acid) và các chất phụ gia. 
b. Chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng giặt rửa như xà phòng, thường là muối sodium benzylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.
c. Xà phòng là hỗn hợp muối calcium hoặc potassium của các acid béo(palmitic acid hoặc stearic acid) và các chất phụ gia.
d. Chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng giặt rửa như xà phòng, thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.
Câu 76. Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến thường gồm hai phần:
a. Phần phân cực (“đầu” ưa nước): là nhóm carboxylate (xà phòng) hoặc nhóm sulfate, sulfonate (chất giặt rửa tổng hợp). Phần này có thể hoà tan được trong nước.
b. Phần không phân cực (“đuôi” kị nước): là gốc hydrocarbon có mạch dài (R). Phần này không tan trong nước.
c. Phần phân cực (“đầu” ưa nước): là nhóm carboxylate (xà phòng) hoặc nhóm sulfate, sulfonate (chất giặt rửa tổng hợp). Phần này không hoà tan được trong nước.
d. Phần không phân cực (“đuôi” kị nước): là gốc hydrocarbon có mạch dài (R). Phần này có thể  tan trong nước.
Câu 77. Phương pháp sản xuất xà phòng là thủy phân chất béo trong môi trường base
a. Khi thủy phân tristearin trong môi trường base để sản xuất xà phòng thì xảy ra phương trình sau:

C3H5(OCOC17H35)3  +3 NaOH   C3H5(OH)3  + 3C17H35COONa
b. Sau phản ứng, hỗn hợp muối của các acid béo được tách ra bằng cách cho dung dịch muối ăn bão hoà vào hỗn hợp sản phẩm.
c. Các muối của acid béo nổi lên được lấy ra, sau đó được trộn với các phụ gia để làm xà phòng.
d. Phần dung dịch còn lại đem tách và thu hồi ethylenglicol.
Câu 78. Tính chất tẩy rửa của xà phòng, chất giặt rửa được giải thích như hình bên dưới:
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a.  Xà phòng, chất giặt rửa tan vào nước sẽ tạo dung dịch có sức căng bề mặt lớn làm cho vật cần giặt rửa dễ thấm ướt.
b. Đuôi ưa nước trong xà phòng và chất giặt rửa thâm nhập vào vết bẩn (Hình b).
c. Phân chia vết bản thành những hạt rất nhỏ có đầu ưa nước quay ra ngoài (Hình c).
d. Các hạt này (ở hình c) phân tán vào nước và bị rửa trôi (Hình d).
Câu 79. Thí nghiệm: Phản ứng xà phòng hoá chất béo
Chuẩn bị:
Hoá chất: chất béo (dầu thực vật hoặc mỡ động vật), dung dịch NaOH 40%, dung dịch NaCl bão hoà.
Dụng cụ: bát sứ, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, kiềng sắt, đèn cồn.
Tiến hành:
	- Cho khoảng 2 g chất béo và khoảng 4 mL dung dịch NaOH 40% vào bát sứ. Đun hỗn hợp trong khoảng 10 phút và liên tục khuấy bằng đũa thuỷ tinh. Nếu thể tích nước giảm cần bổ sung thêm nước.
	- Kết thúc phản ứng, đổ hỗn hợp vào cốc thuỷ tinh chứa khoảng 30 mL dung dịch NaCl bão hoà, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp, tách lấy khối xà phòng nổi lên ở trên.
[image: ]

a. Phải dùng đũa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp trong bát sứ để phản ứng xảy ra nhanh hơn; có cho thêm vài giọt nước để hỗn hợp không cạn đi (thể tích không đổi) thì phản ứng mới thực hiện được.
b. Việc thêm NaCl bão hòa để tách xà phòng ra khỏi glycerol do xà phòng tan nhiều trong NaCl bão hòa và nhẹ hơn nên nổi lên trên.
c. Sau phản ứng khi chưa thêm NaCl bão hòa thì dung dịch đồng nhất; sau khi thêm NaCl bão hòa thì sản phẩm tách lớp: phần xà phòng rắn ở trên, phần lỏng ở dưới gồm NaCl bão hòa và glycerol.
d. Phương trình phản ứng xà phòng hoá chất béo tripalmitin.

C3H5(OCOC17H31)3  +3 NaOH   C3H5(OH)3  + 3C17H31COONa
Câu 80. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều có khả năng làm sạch bụi bẩn, dẩu mỡ bám trên các bể mặt tuy nhiên chúng có những ưu nhược điểm riêng nên chúng ta cần phải biết cách sử dụng cho phù hợp
a. Nên dùng xà phòng giặt rửa trong nước cứng (nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+) do muối của các kim loại này với các acid béo thường ít tan,... và gây hại cho áo, quần sau khi giặt.
	b. Trái với xà phòng, có thể sử dụng chất giặt rửa tổng hợp với cả nước cứng, do chất giặt rửa tổng hợp không tạo muối khó tan với Ca2+, Mg2+.
c. Nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là một số chất giặt rửa tổng hợp khó bị phân huỷ sinh học, do đó gây ô nhiễm môi trường.
d. Ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là một số chất giặt rửa tổng hợp dễ bị phân huỷ sinh học, do đó không gây ô nhiễm môi trường.

Câu 81. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam dầu thực vật và 3 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ và khuấy liên tục hỗn hợp bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất để giữ thể tích hỗn hợp phản ứng không đổi.
Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Sau đó để yên hỗn hợp 5 phút, lọc tách riêng phần dung dịch và chất rắn.
a. Sau bước 1, chất lỏng trong bát sứ tách thành hai lớp.
b. Ở bước 3, NaCl có vai trò làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.
c. Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo.
d. Dung dịch thu được sau bước 3 có khả năng hòa tan Cu(OH)2CácCâu 1.	
Câu 82. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh
thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaC bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.
a.Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối sodium của acid béo ra khỏi hỗn hợp.
b. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.
c. Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.
d. Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.
[bookmark: c38]Câu 83. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch NaOH 40%
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ rồi để yên.
a. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol.
b. Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa để tách muối của acid béo ra khỏi hỗn hợp.
c. Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xảy ra.
d. Trong thí nghiệm trên, không có xảy ra phản ứng xà phòng hóa chất béo.
Câu 84. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ rồi để yên.
Cho các phát biểu sau:
a. Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol.
b. Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối của chất béo ra khỏi hỗn hợp.
c. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.
d. Ở bước 2, nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.
Câu 85. 
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Sơ đồ mô tả cơ chế hoạt động của xà phòng
a. Phần X trong trường hợp trên là C17H35COO.
b. Phần X của xà phòng gắn vào vết bẩn (giọt dầu), còn Y hướng ra ngoài giọt dầu (hướng về phía nước) làm cho vết bẩn bị phân chia thành các hạt rất nhỏ và phân tán vào nước và bị nước rửa trôi.
c. Nước có sức căng bề mặt lớn hơn dung dịch xà phòng.
d. Xà phòng là chất giặt rửa tốt và có khả năng phân hủy sinh học 100%, tức là các vi sinh vật có trong nước thải có thể oxy hóa hoàn toàn xà phòng thành CO2 nên nó không gây ô nhiễm môi trường.
Câu 86. Để đáp ứng nhu cầu to lớn và đa dạng về chất giặt rửa, người ta đã tổng hợp ra nhiều chất dựa theo hình mẫu "phân tử xà phòng" (tức là gồm đầu phân cực gắn với đuôi dài không phân cực), chúng đều có tính chất giặt rửa tương tự xà phòng và được gọi là chất giặt rửa tổng hợp.
Thí dụ: sodium laureth sulfate
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a. Công thức cấu tạo của sodium laureth sulfate có thể viết ở dạng  CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na.
b. Sodium laureth sulfate có khả năng tẩy rửa.
c. Sodium laureth sulfate có thể dùng với nước cứng vì ít bị kết tủa với Ca2+.
d. Sodium laureth sulfate được điều chế bằng phản ứng xà phòng hóa chất béo rắn.
Câu 87. 
Sodium cetearyl sulfate là chất hoạt động bề mặt anion thu được bằng cách trộn sodium stearyl sulfate và sodium cetyl sulfate.[image: A black background with a black square
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Công thức cấu tạo của sodium cetyl sulfate và sodium stearyl sulfate.
 Sodium cetostearyl sulfate là một thành phần có trong sữa tắm và dầu gội có tác dụng như xà phòng.
a) Công thức của sodium cetyl sulfate là  C16H34NaO4S.
b) Dầu gội tạo thành từ sodium cetearyl sulfate có thể dùng với nước có chứa nhiều Ca2+.
c) Sodium cetearyl sulfate có cơ chế giặt rửa tương tự như xà phòng.
d) Sodium cetearyl sulfate được điều chế bằng phản ứng xà phòng hóa chất béo.
Câu 88. Xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp là những chất có tác dụng giặt rửa, được sử dụng phổ biến trong đời sống. Cấu tạo của một xà phòng được cho ở hình dưới đây 
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                                                                    (A)                                                   (B)
a. Trong cấu tạo trên (A) là phần ưa nước , (B) là phần kị nước.
b. Tên gọi của xà phòng trên là sodium palmitate.
c. Khi thay thế ion Na+ bằng ion K+ ta vẫn thu được sản phẩm là xà phòng.
d. Khi hòa tan vào nước, phần (A) có xu hướng quay ra ngoài, thâm nhập vào nước, phần (B) hướng vào các chất bẩn, vết dầu mỡ để làm sạch các vết bẩn.
Câu 89. Sử dụng dầu ăn đã qua sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. 
a. Nước thải chứa dầu mỡ thải ra sông hồ không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến các loài động thực vật. 
b. Khi đổ xuống ống cống, chúng sẽ đông lại, kết dính thành mảng, lâu dần ảnh hưởng đến việc thoát nước, làm tắc ống cống rãnh thoát nước và các công trình xử lý nước thải. Các chất hữu cơ bị mắc kẹt, lâu ngày sẽ dần bị phân hủy gây ra mùi hôi thối khó chịu, đây cũng là ổ của những vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho con người.
c. Xà phòng“công nghiệp”: Để sản xuất xà phòng từ dầu ăn thừa, cần lọc bỏ cặn, tạp chất, trước khi đem nấu xà phòng. Cần lưu ý, xà phòng tạo ra từ nguồn nguyên liệu này không để làm xà phòng tắm, rửa tay hoặc dùng cho trẻ em. Trong quá trình nấu, cần đảm bảo các quy tắc an toàn cơ bản.
d. Không thể tái chế dầu ăn đã qua sử dụng thành thành dầu diesel sinh học.
		[image: A black square with a blue border
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[bookmark: _Toc164653007]Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Trong thành phần của một loại sơn có các triglyceride là triester của glycerol với linoleic acid C17H31COOH và linolenic acid C17H29COOH. Có bao nhiêu công thức cấu tạo có thể có của các triester trên?					[image: A black background with a black square
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Câu 2: Số triester khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glycerol, acid CH3COOH và acid C2H5COOH là bao nhiêu?				[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 3: Đun hỗn hợp glycerol và stearic acid, oleic acid (có acid H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được tối đa mấy loại triester?				[image: A black background with a black square
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Câu 4: Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là bao nhiêu?				[image: A black background with a black square
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Câu 5: Cho biết hàm lượng phần trăm về khối lượng các gốc acid béo trong một số loại dầu thực vật và mỡ động vật như hình dưới đây:
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Trong hình trên, ở điều kiện thường, có bao nhiêu chất béo ở trạng thái rắn?	[image: A black background with a black square
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Câu 6: Xà phòng hóa hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH dư, thu được glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Phân tử khối của X là bao nhiêu?	[image: A black background with a black square
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Câu 7: Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, nước Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là bao nhiêu?	[image: A black background with a black square
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Câu 8: Cho các ester: ethyl formate (1), vinyl acetate (2), triolein (3), methyl acrylate (4), phenyl acetate (5). Có bao nhiêu ester đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra alcohol?							[image: A black background with a black square
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Câu 9: Cho dãy các chất: phenyl acetate, allyl acetate, methyl acetate, ethyl formate, tripalmitin. Có bao nhiêu ester khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra alcohol?							[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 10: Cho một số acid béo thường gặp dưới đây:
1) [image: ]
2) [image: ]
3) [image: ]
4) [image: ]
Có bao nhiêu acid béo thuộc nhóm omega-6?				[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 11: Khi xà phòng hóa 1 mol triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, 2 mol sodium oleate và 1 mol sodium palmitate. Hydrogen hóa hoàn toàn 1 mol X cần tối đa a mol H2 (Ni, to). Tính giá trị của a?				[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 12: Hydrogen hóa hoàn toàn triolein thu được chất hữu cơ Y. Thủy phân hoàn toàn Y bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được glycerol và chất hữu cơ Z. Tính phần trăm khối lượng oxygen trong Z?								[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 13: Khi xà phòng hóa hoàn toàn triglyceride X bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol và chất hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được palmitic acid. Xác định phân tử khối của X?						[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 14: Khi xà phòng hóa hoàn toàn triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate và sodium stearate. Biết 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch. Tính phần trăm khối lượng oxygen trong X?		[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 15: Hydrogen hóa hoàn toàn 1 mol triglyceride X cần 6 mol H2 (Ni, to) thu được chất hữu cơ Y. Thủy phân hoàn toàn Y bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được glycerol và sodium stearate. Xác định phân tử khối của X?						[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
	

Tổ duyệt
	
Phú Bình, ngày 17/10/2024
Người lập kế hoạch
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